
BÀI 9. NHẬT BẢN

TIẾT 3: THỰC HÀNH

Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối 

ngoại của Nhật Bản



Bảng giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua 

các năm

Năm 1990 1995 2000 2001 2004

Xuất khẩu 287,6 443,1 479,2 403,5 565,7

Nhập khẩu 235,4 335,9 379,5 349,1 454,5

Cán cân thương 

mại
52,2 107,2 99,7 54,4 111,2

1. Vẽ biểu đồ

Đơn vị : tỉ USD



Lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp

- Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng giá 

trị xuất khẩu, nhập khẩu của Nhật Bản qua 

các năm 

- Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất 

nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

- Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, 

nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.
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Xuất khẩu

Nhập khẩu

Biểu đồ xuất nhập khẩu của Nhật bản qua các năm 1990 -2004



- Giá trị xuất- nhập khẩu tăng liên tục từ năm 

1990 đến 2000; năm 2001 giá trị xuất- nhập 

khẩu giảm. Đến 2004 giá trị xuất- nhập khẩu 

tăng 1,93 lần

- Cán cân xuất nhập khẩu luôn luôn dương

NHẬN XÉT CHUNG



Theo báo trang báo điện tử “ 

maivang.nld.com.vn” ngày 

28/12/2001

“…. Sự khủng hoảng ngành hàng không của Mỹ sau sự 
kiện 11/9 cũng đã gián tiếp ảnh hưởng đến châu Á. Theo 
IMF, Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới - sẽ chỉ 
đạt mức tăng trưởng 0,4% trong năm nay và 1% trong 
năm tới. Giống như Mỹ, tỉ lệ thất nghiệp của nước này 
đã tăng đến mức kỷ lục là 5,5% trong tháng 11, số 
doanh nghiệp phá sản cũng tăng đến mức kỷ lục là 10% 
trong cùng thời gian. Chính phủ Nhật Bản vừa phải 
thông qua một ngân sách khắc khổ với tình hình kinh tế 
không mấy sáng sủa của nước này. Theo báo cáo mới 
đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), 
Nhật Bản khó có khả năng hồi phục trước năm 2004… “



2. Nhận xét hoạt động kinh tế đối 

ngoại Nhật Bản

Thảo luận nhóm/ cặp: Đọc các thông tin 

trong GSK, hiểu biết của bản thân, biểu đồ 

đã vẽ em hãy trình bày hoạt động kinh tế 

đối ngoại của Nhật Bản theo mẫu (thời 

gian 7 phút)



Hoạt động Đặc điểm nổi bật Tác động đến 

nền kinh tế

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Nguồn 

ODA

Nguồn FDI

Bạn hàng 

chủ yếu



Các thông tin về hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật 
Bản:

- Tích cực nhập khẩu công nghệ, kĩ thuật

- Khai thác triệt để những thành tựu KH-KT, nguồn vốn 
đầu tư của Hoa kì, đã vươn lên dẫn đầu thế giới trong 
nhiều ngành kinh tế

- Hàng nhập khẩu:

- Nông sản( lúa mì, lúa gạo, đỗ tương, hoa quả, 
đường,thịt, thủy sản…)

- Nhiên liệu(than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên…)

- Nguyên liệu thô(quặng các loại,gỗ, cao su,bông…)



* Hàng xuất khẩu:

- Sản phẩm công nghiệp(tàu bển, ô tô, xe máy,sản phẩm 

tin học…)chiếm 99% giá trị xuất khẩu

- Bạn hàng khắp các châu lục

- Khoảng 52% tổng giá trị mậu dịch thực hiện với các 

nước phát triển trong đó nhiều nhất với Hoa kì, EU

- Trên 45% tổng giá trị mậu dịch thực hiện với các nước 

đang phát triển trong đó 18% với các nước công 

nghiệp mới(NICs) châu Á



- Đứng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp ra 

nước ngoài

- Chiếm vị trí quan trọng trong đầu tư vào 

các nước vào các nước Asean

- Giá trị đầu tư trực tiếp ngày càng tăng 

nhanh



Viện trợ phát triển chính thức(ODA)

- Nhật bản đứng đầu thế giới về viện trợ phát triển chính 

thức(ODA)

- Viện trợ phát triển chính thức của Nhật bản chiếm 

60% tổng viện trợ ODA quốc tế cho các nước Asean.

- Từ năm 1991 đến 2004 Nhật bản chiếm 40% nguồn 

vốn ODA của các nước đầu tư vào Việt nam



Ô tô xuất khẩu

Ô tô 

NISSAN
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TÀU BIỂN



RÔ BỐT ASIMO



Hàng nhập khẩu của Nhật Bản từ 

Việt Nam và 1 số nước trên thế 

giới







Hoạt động Đặc điểm nổi bật Tác động 

đến nền 

kinh tế

Xuất khẩu Chủ yếu là sản phẩm công nghiệp chế 

biến, nhưng kim ngạch xuất khẩu đang 

có xu hướng giảm 

Thúc đẩy 

nền kinh 

tế Nhật 

Bản ngày 

càng phát 

triển 

mạnh. 

Nâng cao 

vị thế của 

Nhật trên 

Thế giới

Nhập khẩu Chủ yếu là nguyên liệu cho công 

nghiệp. Kim ngạch có xu hướng tăng

Nguồn 

ODA

Tích cực viện trợ, vì thế nên giá trị xuất 

khẩu vào các nước NICs, ASEAN tăng 

lên (8,9 tỉ USD - năm 2004)

Nguồn FDI Tranh thủ tài nguyên, sức lao động, tái 

sản xuất trở lại trong nước và đang phát 

triển mạnh (97 tỷ USD năm 2004

Bạn hàng 

chủ yếu

52%: nhóm nước phát triển (Hoa kì, các 

nước EU)

45% : các nước đang phát triển (18% là 

các lãnh thổ và các nước Châu Á)



Đầu tư của Nhật ra nước ngoài 

(triệu USD) – Nguồn FDI

Năm 1985 1990 1995 2000 2002 2004

Thực 

hiện 

FDI

4740 9850 33531 50322 78140 96984



Bạn hàng của Nhật bản



Hợp tác Nhật – Việt trên nhiều lĩnh 

vực



Sản phẩm dệt may Việt Nam vào Nhật được hưởng nhiều 
ưu đãi.

Tổng kim ngạch thương mại Việt-Nhật đạt 16 tỷ USD, 
tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2009, kim ngạch 
xuất khẩu sang Nhật đạt 4,8 tỷ USD. 

Nhật Bản tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của 
Việt Nam sau Mỹ, chủ yếu là nông sản thực phẩm, hải 
sản, may mặc, gỗ... 

Nhật Bản còn là thị trường quan trọng đối với ngành dệt 
may và da giày của Việt Nam, đứng thứ ba sau Hoa Kỳ 
và EU.

Những năm qua, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều dự án 
hợp tác ở các lĩnh vực thăm dò, khai thác, bảo vệ môi 
trường và đào tạo phát triển nguồn nhân lực bằng nguồn 
vốn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Kim ngạch thương mại Việt - Nhật 

đạt 16 tỷ USD
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